CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỊA LÍ 2
Mã môn học: CBT461
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 5 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học  Địa lí 2 là môn học văn hóa trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Môn học cung cấp các kiến thức về những vấn đề toàn cầu, địa lí kinh tế xã hội các quốc gia và khu vực trên thế giới.
      - Tính chất: Đưa kiến thức dạng cơ bản nhất về những vấn đề toàn cầu, địa lí kinh tế xã hội các quốc gia và khu vực trên thế giới. Môn học Địa lí 2 là môn học rèn luyện được tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó trong mỗi sinh viên đồng thời là kiến thức tạo nền tảng cơ bản để ứng dụng trong các môn học khác, trong cuộc sống và trong công việc sau khi ra trường.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:  Sau khi học xong, sinh viên:
  Có kiến thức về những vấn đề toàn cầu, địa lí kinh tế xã hội các quốc gia và khu vực trên thế giới
- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên:
  - Quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, so sánh các sự vật, hiện tượng địa lí  kinh tế xã hội cũng như kỹ năng đọc và sử dụng bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê. Thu thập, trình bày các thông tin địa lí. Vận dụng kiến thức trong chừng mực nhất định để giải thích các vấn đề kinh tế xã hội của một số quốc gia và khu vực trên thế giới.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi học xong, sinh viên:
· Sinh viên chủ động trong quá trình học tập,  tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành/thực tập/Kiểm

tra
	Tổng số

	A
	PHẦN: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
	
	
	
	

	1
	Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đạ
	2
	
	
	2

	2
	Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế
	2
	
	1
	3

	3
	Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu                                  
	3
	
	
	3

	4
	Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
	
	
	1
	1

	5
	Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
	3
	
	
	3

	6
	Ôn tập

Kiểm tra 1 tiết
	1
	
	1
	1

	
	PHẦN 2: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC QIA
	
	
	
	

	7
	Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì
	4
	
	       1
	5

	8
	Bài 7. Liên minh châu Âu
	4
	
	
	4

	9
	Bài 8. Liên Bang Nga
	4
	
	1
	5

	10
	Bài 9. Nhật Bản
	4
	
	
	4

	11
	Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
	4
	
	       1
	5

	12
	Bài 11. Khu vực Đông Nam Á
	4
	
	
	4

	13
	Ôn Tập
	2
	
	
	2

	14
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	1
	1

	
	TỔNG CỘNG
	38
	
	7
	45


9. Nội dung chi tiết học phần: 
PHẦN 1: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại                    Thời gian: 2 giờ
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế          Thời gian: 3 giờ 
Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu                                  Thời gian: 3 giờ
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển                                                           Thời gian: 1 giờ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực                          Thời gian: 3 giờ
Ôn tập                                                                                       Thời gian: 2 giờ
Kiểm tra 1 tiết                                                                            Thời gian: 1 giờ
PHẦN 2: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC QIA
Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì                                                  Thời gian: 5 giờ
Bài 7. Liên minh châu Âu                                                           Thời gian: 4 giờ
Bài 8. Liên Bang Nga                                                                  Thời gian: 5 giờ
Bài 9. Nhật Bản                                                                          Thời gian: 4 giờ
Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa                                       Thời gian: 5 giờ
Bài 11. Khu vực Đông Nam á                                                     Thời gian: 4 giờ
Ôn tập                                                                                         Thời gian: 2 giờ
Kiểm tra 1 tiết                                                                              Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Bảng từ, máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, khăn lau bảng, Átlat.
4. Các điều kiện khác: Không có 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số tính chất.

- Kỹ năng: suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, giải được phương trình và hệ phương trình.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: khả năng tự học, phản biện.

2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp: tự luận. Với năng lực tự chủ và trách nhiệm: thực hiện điểm cộng theo đánh giá của giáo viên đối với từng trường hợp.

           - Số điểm kiểm tra định kỳ: 2 cột
- Số điểm kiểm tra thường xuyên: 2 cột

- Hình thức thi cuối kỳ: tự luận; thời gian: 90 phút
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Học phần Địa lí 2 sử dụng cho sinh viên năm thứ 2 (học kỳ 3) đã học xong chương trình Trung học cơ sở. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành mà nhà trường đào tạo.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

 Giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học:

Tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc, vẽ biểu đồ, đọc bản số liệu. 

Quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, so sánh các sự vật, hiện tượng địa lí cũng như kỹ năng đọc và sử dụng bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê. Thu thập, trình bày các thông tin địa lí. Vận dụng kiến thức trong chừng mực nhất định để giải thích các hiện tượng địa lí kinh tế xã hội trên thế giới.
4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Đức Vũ (2007). Câu hỏi và bài tập Địa lí 11 . NXB Giáo dục – Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 09 năm 2020


TRƯỞNG KHOA
1

